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         UBND TÌNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

BIỂU MẪU 18C 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục cao 

học năm học 2023 -2024 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Ngành đào tạo thạc sĩ – 11 ngành 

1. Ngành Luật Kinh tế 

 

STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số tín 

chỉ 
Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học 

viên 

Kiến thức chung 

 

 

Đăng trên website 

Trường: 

http://tdmu.edu.vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục vụ. 

Chọn Ban Quản lý 

đào tạo Sau đại 

học. Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

18 

Từ 

tháng 

thứ 1 

đến 

tháng 

thứ 7 

của 

khóa 

học 

Môn chung 

1 Triết học 4 
Thi 

Tự luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
4 Tiểu luận 

3 Trách nhiệm xã hội 2 
Thi 

Tự luận 

4 Phương pháp dạy học đại học 3 Tiểu luận 

5 
Lý luận chuyên sâu về nhà 

nước 
2 

Thi 

Tự luận 

6 Xã hội học pháp luật 3 
Thi 

Tự luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 

Từ 

tháng 

thứ 8 

đến 

tháng 

thứ 11 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

7 Pháp luật quốc tế hiện đại 3 
Thi 

Tự luận 

8 
Phương pháp so sánh Luật và 

phương pháp phân tích Luật 
3 

Thi 

Tự luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 6 
chọn 2 học 

phần 

9 

Pháp luật về giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh thương 

mại 

3 Tiểu luận 

10 
Pháp luật về mua bán hàng hoá 

quốc tế 
3 Tự luận 

http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số tín 

chỉ 
Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học 

viên 

11 
Pháp luật về lao động trong 

kinh doanh 
3 

 
Thi tự luận 

12 
Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong 

kinh doanh 
3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc Đăng trên website 

Trường: 

http://tdmu.edu.vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục vụ. 

Chọn Ban Quản lý 

đào tạo Sau đại 

học. Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

12  Bắt buộc 

13 

Pháp luật về tài chính và ngân 

hàng trong nền kinh tế thị 

trường 

3 

Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

Tiểu luận 

14 Pháp luật chuyên sâu về đầu tư 3 Tiểu luận 

15 Pháp luật về quản trị công ty  3 Tiểu luận 

16 
Pháp luật chuyên sâu về thương 

mại hàng hoá, dịch vụ  
3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 3 
Chọn 1 học 

phần 

17 Pháp luật về thương mại điện tử 3 Tiểu luận 

18 
Pháp luật về kinh doanh bất 

động sản 
3 Thi tự luận 

Thực tập và tốt nghiệp  15   

19 
Thực tập tại cơ quan, tổ chức 

hoạt động liên quan pháp luật 

Đăng trên website 

Trường: 

http://tdmu.edu.vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục vụ. 

Chọn Ban Quản lý 

đào tạo Sau đại 

học. Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

3 
Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

Báo cáo 

chuyên đề 

20 
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 
3 

Báo cáo 

chuyên đề 

21 Đề án tốt nghiệp 9 

Từ 

tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

 Tổng số tín chỉ  60   

 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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2. Ngành Ngôn ngữ Anh 

STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Kiến thức chung 

 

Đăng trên website 

Trường: 

http://tdmu.edu.vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục vụ. 

Chọn Ban Quản 

lý đào tạo Sau đại 

học. Chọn 

Chương trình đào 

tạo để xem 

18 

Từ tháng 

thứ 1 đến 

tháng thứ 

7 của 

khóa học 

Môn chung 

1 Triết học 4 Tự luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu Khoa 

học 
4 Tiểu luận 

3 Phương pháp dạy học đại học 3 Thi tự luận 

4 Academic writing 3 Project 

5 Advanced report writing 2 Project 

6 Theories of language learning 2 Project 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 

Từ tháng 

thứ 8 đến 

tháng thứ 

11 của 

khóa học 

Bắt buộc 

7 Linguistics P.G. mai 3 Project 

8 Applied linguistics mai 3 Project 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn  6 
Chọn 2 học 

phần 

9 Contrastive linguistics 3 Project 

10 Language awareness 3 Project 

11 Second language acquisition 3 Project 

12 Language and culture 3 Project 

13 Intercultural communication 3 Project 

14 Stylistics 3 Project 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12 

Từ tháng 

thứ 11 

đến 

tháng thứ 

15 của 

khóa học 

Bắt buộc 

17 Discourse analysis 3 Project 

18 Pragmatics 3 Project 

19 
Advanced English teaching 

methodologies 

3 
Project 

20 Advanced translation theories 3 Project 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 3 
Chọn  1 

học phần 

21 Technology in language teaching 3 Project 

22 Materials for language teaching 3 Project 

23 Language testing and assessment 3 Project 

24 Literature in language teaching 3 Project 

25 Sociolinguistics 3 Project 

http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

26 Literary analysis 3 Project 

Thực tập và tốt nghiệp 15 Từ tháng 

thứ 11 

đến 

tháng thứ 

15 của 

khóa học 

Bắt buộc 

27 
Professional internship 1 

3 
Internship 

report 

28 

Professional internship 2 

(Internship in an international 

environment) 

3 
Internship 

report 

29 Graduation project 9 

Từ tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Graduation 

project 

 Tổng số tín chỉ  60   

 

3. Ngành Công tác xã hội 

STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Kiến thức chung 

 

 

Đăng trên website 

Trường: 

http://tdmu.edu.vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục vụ. 

Chọn Ban Quản lý 

đào tạo Sau đại 

học. Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

 

 

 

 

18 

Từ tháng 

thứ 1 đến 

tháng thứ 

7 của 

khóa học 

Môn chung 

1 Triết học 4 Tự luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
4 Tiểu luận 

3 
Những vấn đề của con người 

trong môi trường xã hội  
2 Tiểu luận 

4 Trách nhiệm xã hội  2 Thi tự luận 

5 Tâm lý học 3 Tiểu luận 

6 Số hóa 3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6  Bắt buộc 

7 

Những vấn đề xã hội đương 

đại trong bối cảnh Toàn cầu 

hoá  

3 

Từ tháng 

thứ 8 đến 

tháng thứ 

11 của 

khóa học 

Tiểu luận 

8 
Chính sách công và chính 

sách xã hội  
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn  6 
 Chọn 2 học 

phần 

http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

10 
Lý thuyết trong thực hành 

công tác xã hội 

3 Từ tháng 

thứ 8 đến 

tháng thứ 

11 của 

khóa học 

Tiểu luận 

11 
Sử dụng phần mềm thống kê 

xử lý số liệu định lượng 

3 
Tiểu luận 

12 Quản trị công tác xã hội 3 Tiểu luận 

13 Gia đình và giới 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12  Bắt buộc 

14 
Công tác xã hội tại các khu 

công nghiệp  
3 

Từ tháng 

thứ 11 

đến tháng 

thứ 15 của 

khóa học 

Tiểu luận 

15 
Công tác xã hội nhóm nâng 

cao 
3 Tiểu luận 

16 
Công tác xã hội trong trường 

học nâng cao 
3 Tiểu luận 

17 
Phương pháp đồng tham gia 

trong phát triển cộng đồng 
3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 3 
Chọn 1 học 

phần 

18 Công tác xã hội với trẻ em  3 Tiểu luận 

19 
Công tác xã hội với các 

nhóm yếu thế 
3 Tiểu luận 

Thực tập và tốt nghiệp 15   

20 
Thực tập công tác xã hội cá 

nhân và gia đình 
3 

Từ tháng 

thứ 11 

đến tháng 

thứ 15 của 

khóa học 

Bài cáo cáo 

21 
Thực tế chuyên môn trong 

môi trường quốc tế 
3 

Báo cáo 

chuyên đề 

    22 Đề án tốt nghiệp 9 

Từ tháng 

thứ 15 

đến tháng 

24 

Đề án tốt 

nghiệp 

 Tổng số tín chỉ  60   
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4. Ngành Kế toán 

STT 

 
Tên môn học 

Mục đích môn 

học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Kiến thức chung 

Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

18 
Từ 

tháng 

thứ 1 

đến 

tháng 

thứ 7 

của 

khóa 

học 

Môn 

chung 

1.  Triết học 4 Thi tự luận 

2.  Phương pháp nghiên cứu Khoa học 4 Tiểu luận 

3.  Pháp luật kinh doanh 2 Thi tự luận 

4.  Kinh tế học quản lý 2 Thi tự luận 

5.  Thống kê kinh doanh 3 Tiểu luận 

6.  
Kinh doanh quốc tế trong kỷ 

nguyên số 
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 Từ 

tháng 

thứ 8 

đến 

tháng 

thứ 11 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

7.  Kinh tế lượng 3 Tiểu luận 

8.  Lý thuyết kế toán 3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 3 
Chọn 1 

học phần 

9.  
Thị trường tài chính và các chính 

sách tài chính, tiền tệ ngân hàng 
3 Thi tự luận 

10.  Phân tích chính sách thuế 3 Thi tự luận 

11.  
Đạo đức nghề nghiệp kế toán-kiểm 

toán 
3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 

Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

12 

Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

12.  
Tổ chức hệ thống kế toán trong các 

đơn vị 
3 Tiểu luận 

13.  Kế toán tài chính hiện đại 3 Thi tự luận 

14.  
Phân tích báo cáo tài chính theo 

chuẩn mực IFRS 
3 Tiểu luận 

15.  Kiểm toán báo cáo tài chính 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 6 
Chọn 2 

học phần 

16.  Kế toán quản trị hiện đại 3 Tiểu luận 

17.  
Kiểm soát nội bộ trong xu hướng 

mới 
3 Tiểu luận 

18.  Kế toán quốc tế  3 Tiểu luận 

19.  
Kế toán sáp nhập, mua lại và tái 

cấu trúc doanh nghiệp 
3 Thi tự luận 

20.  Kế toán điều tra 3 Tiểu luận 

Thực tập và tốt nghiệp 15  

21.  
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 
3 Bài báo 

cáo 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT 

 
Tên môn học 

Mục đích môn 

học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

22.  Thực tập  3 Báo cáo 

thực tập 

23.  Đề án tốt nghiệp  9 

Từ 

tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

Tổng số tín chỉ  60   

  

5. Ngành Tài chính – Ngân hàng 

STT 

 
Tên môn học 

Mục đích môn 

học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Kiến thức chung 

Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

18 
Từ 

tháng 

thứ 1 

đến 

tháng 

thứ 7 

của 

Khóa 

học 

Môn 

chung 

1.  Triết học 4 Thi tự luận 

2.  Phương pháp nghiên cứu Khoa học 4 Tiểu luận 

3.  Pháp luật kinh doanh 2 Thi tự luận 

4.  Kinh tế học quản lý 2 Thi tự luận 

5.  Thống kê kinh doanh 3 Tiểu luận 

6.  
Kinh doanh quốc tế trong kỷ 

nguyên số 
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 

Từ 

tháng 

thứ 8 

đến 

tháng 

thứ 11 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

7.  Kinh tế lượng 3 Tiểu luận 

8.  Phân tích và dự báo kinh tế  3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 3 
Chọn 1 

học phần 

9.  
Thị trường tài chính và các chính 

sách tài chính, tiền tệ ngân hàng  
3 Thi tự luận 

10.  Phân tích chính sách thuế  3 Thi tự luận 

11.  Mua bán và sáp nhập 3 Thi tự luận 

12.  
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

và quy tắc ứng xử trong lĩnh vực 

tài chính ngân hàng 

3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12  Bắt buộc 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT 

 
Tên môn học 

Mục đích môn 

học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

13.  Tài chính công  3 

Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

Tiểu luận 

14.  Tài chính vi mô  3 Tiểu luận 

15.  
Quản trị ngân hàng trong điều kiện 

hội nhập và phát triển  

Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

3 Thi tự luận 

16.  
Công nghệ chuỗi khối và tiền mã 

hoá 
3 Thi tự luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 6 
Chọn 2 

học phần 

17.  Ngân hàng đầu tư  3 Tiểu luận 

18.  Ngân hàng bán lẻ  3 Tiểu luận 

19.  Core banking và ngân hàng điện tử 3 Tiểu luận 

20.  Kiểm soát nội bộ ngân hàng  3 Tiểu luận 

21.  Tài chính hành vi  3 Thi tự luận 

22.  Phân tích tài chính nâng cao 3 Thi tự luận 

23.  Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro  3 Thi tự luận 

Thực tập và tốt nghiệp 15  

24.  
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 
3 

Bài báo 

cáo 

25.  Thực tập  3 
Báo cáo 

thực tập 

26.  Đề án tốt nghiệp  9 

Từ 

tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

Tổng số tín chỉ  60   

6. Ngành Quản lý giáo dục 

STT 

 
Tên môn học 

Mục đích môn 

học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Kiến thức chung 
 

 

 

 

18 
Từ 

tháng 

thứ 1 

đến 

Môn 

chung 

1.  Triết học  4 Thi tự luận 

2.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4  

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT 

 
Tên môn học 

Mục đích môn 

học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

3.  Trách nhiệm xã hội  

 

Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

2 tháng 

thứ 7 

của 

khóa 

học 

Thi tự luận 

4.  Tâm lý học 3 Tiểu luận 

5.  Phương pháp dạy học đại học 3 Tiểu luận 

6.  Kiểm tra đánh giá trong giáo dục 2 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 

Từ 

tháng 

thứ 8 

đến 

tháng 

thứ 11 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

7.  
Thống kê ứng dụng trong nghiên 

cứu khoa học  
3 Tiểu luận 

8.  
Xây dựng và phát triển văn hóa nhà 

trường hiện đại 
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 6 
Chọn 1 

học phần 

9.  
Quản lý nhà trường và cơ sở giáo 

dục 
3 Tiểu luận 

10.  
Lập kế hoạch chiến lược trong 

trường học 
3 Thi tự luận 

11.  
Lý luận tổ chức và quản lý cơ sở 

giáo dục 
3 Tiểu luận 

12.  Kinh tế học giáo dục 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12  Bắt buộc 

13.  Khoa học dự báo giáo dục  3 Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

 

Tiểu luận 

14.  Quản lý chất lượng trong giáo dục 3 Tiểu luận 

15.  
Phát triển chương trình và tổ chức 

quá trình đào tạo  
3 Tiểu luận 

16.  
Quản lý các nguồn lực trong giáo 

dục 
3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 3 
Chọn 1 

học phần 

17.  Quản lý sự thay đổi 3 Tiểu luận 

18.  
Xây dựng và quản lý dự án giáo 

dục  
3 Tiểu luận 

19.  
Quản lý giáo dục trong xu thế hội 

nhập quốc tế và toàn cầu hóa 
3 

Thi/ Tiểu 

luận 

Thực tập và tốt nghiệp 15  

20.  
Thực tập chuyên môn tại các cơ sở 

giáo dục ở trong nước (***) 
3 

Bài báo 

cáo 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT 

 
Tên môn học 

Mục đích môn 

học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

21.  
Thực tế chuyên môn tại các cơ sở 

giáo dục ở nước ngoài (***) 
 3 

 Báo cáo 

thực tập 

22.  Đề án tốt nghiệp  9 

Từ 

tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

Tổng số tín chỉ  60   

7. Ngành Hệ thống thông tin 

STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số tín 

chỉ 
Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học 

viên 

Kiến thức chung 

Đăng trên 

website 

Trường: 

http://tdmu.edu

.vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào 

tạo Sau đại 

học. Chọn 

Chương trình 

đào tạo để xem 

18 

Từ tháng 

thứ 1 đến 

tháng 

thứ 7 của 

khóa học 

Môn chung 

1 Triết học 4 Thi tự luận 

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 Tiểu luận 

3 Trách nhiệm xã hội 2 Thi tự luận 

4 Phương pháp dạy học đại học 3 Tiểu luận 

5 Cơ sở toán của giải thuật 2 Thi tự luận 

6 
Một số giải pháp hệ thống thông tin 

trong Chuyển đổi số 
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 9 

Từ tháng 

thứ 8 đến 

tháng 

thứ 11 

của khóa 

học 

Bắt buộc 

7 
Cơ sở lập trình trong phân tích dữ 

liệu 
3 Tiểu luận 

8 Khai phá dữ liệu nâng cao 3 Tiểu luận 

9 Học máy nâng cao 3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 3 
Chọn 1 học 

phần 

10 Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao 3 Tiểu luận 

11 Điều khiển hệ thống 3 Thi tự luận 

12 
Hệ thống thông tin quản lý doanh 

nghiệp 
3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12 Từ tháng 

thứ 11 

đến 

Bắt buộc 

13 Trí tuệ nhân tạo nâng cao 3 Tiểu luận 

14 Thị giác máy tính nâng cao 3 Tiểu luận 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số tín 

chỉ 
Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học 

viên 

15 Phân tích dữ liệu lớn  3 tháng 

thứ 15 

của khóa 

học 

Đồ án 

16 Đồ án phân tích dữ liệu 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 3 
Chọn 1/9 

học phần 

17 
Internet kết nối vạn vật và 

Blockchain 
3 

Từ tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của khóa 

học 

Thi/tiểu 

luận 

18 Hệ phân tán nâng cao 3 
Thi/tiểu 

luận 

19 
Phân tích truyền thông mạng xã 

hội và tiếp thị số 
3 Tiểu luận 

20 
Phân tích dữ liệu phụ thuộc thời 

gian và dự báo 
3 Tiểu luận 

21 Trực quan hóa dữ liệu 3 Tiểu luận 

22 Tìm kiếm và truy xuất thông tin 3 Tiểu luận 

23 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên  3 
Thi/tiểu 

luận 

24 
Khai phá dữ liệu văn bản và dữ liệu 

web 
3 Tiểu luận 

25 
Khai phá dữ liệu doanh nghiệp và 

xã hội 
3 Tiểu luận 

Thực tập và tốt nghiệp 15 Bắt buộc  

26 
Thực tập hệ thống thông tin quản 

lý 
3 

Báo cáo 

thực tập 

27 
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 
 3 

Báo cáo 

thực tế 

28 Đề án tốt nghiệp  9 

Từ tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp, 

 Tổng số tín chỉ  60   
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8. Ngành Lịch sử Việt Nam 

STT Tên môn học 

Mục đích môn 

học Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học viên 

Kiến thức chung Đăng trên 

website 

Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

18 

Từ tháng 

thứ 1 

đến 

tháng 

thứ 7 của 

khóa học 

Môn chung 

1 Triết học  4 Thi tự luận 

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 Tiểu luận 

3 Trách nhiệm xã hội 2 Thi tự luận 

4 Phương pháp dạy học đại học 3 Tiểu luận 

5 
Các hình thái kinh tế - xã hội trong 

tiến trình lịch sử Việt Nam 
2 Tiểu luận 

6 
Một số vấn đề dân tộc, văn hóa và 

tôn giáo ở Việt Nam  
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 

Đăng trên 

website 

Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

6 

Từ tháng 

thứ 8 

đến 

tháng 

thứ 11 

của khóa 

học 

Bắt buộc 

7 Lịch sử vùng đất Nam Bộ 3 Tiểu luận 

8 Cải cách, đổi mới ở Việt Nam 3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 6 Chọn 2 HP 

9 

Một số vấn đề về nông nghiệp, 

nông thôn và nông dân Việt Nam 

trong lịch sử 

3 Tiểu luận 

10 
Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật 

quân sự Việt Nam 
3 Tiểu luận 

11 
Cương vực và lãnh thổ Việt Nam 

trong lịch sử 
3 Thi/tiểu luận 

12 

Những khuynh hướng và Đảng 

phái chính trị trong thời kỳ cận, 

hiện đại ở Việt Nam 

3 Tiểu luận 

13 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3 Tiểu luận 

14 
Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử 

dân tộc 
3 Thi/tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12  

 

 

 

Từ tháng 

thứ 11 

Bắt buộc 

15 
Nghệ thuật đối ngoại của Việt 

Nam trong lịch sử 
3 Tiểu luận 

16 
ASEAN trong xu thế khu vực hóa 

và toàn cầu hóa 
3 Tiểu luận 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 

Mục đích môn 

học Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học viên 

17 
Lịch sử quản lý và khai thác biển 

đảo Việt Nam 
3 

đến 

tháng 

thứ 15 

của khóa 

học 

 

 

 

 

 

 

Tiểu luận 

18 
Đô thị Việt Nam: Lịch sử và định 

hướng phát triển 
3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 
 

3 
Chọn 1 học 

phần 

19 
Hội nhập quốc tế của Việt Nam - 

lịch sử và hiện đại 
Đăng trên 

website 

Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

3 Tiểu luận 

20 
Việt Nam thế kỷ XX: Sự lựa chọn 

con đường phát triển 
3 Tiểu luận 

21 
Giao lưu văn hóa Đông - Tây ở 

Việt Nam thời cận đại 
3 Tiểu luận 

Thực tập và tốt nghiệp 15 Bắt buộc 

22 
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 
3 Báo cáo 

23 Thực tập tại các cơ sở trong nước 3 
Bài thu 

hoạch 

24 Đề án tốt nghiệp 9 

Từ tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

 Tổng số tín chỉ  60   

 

9. Ngành Văn học Việt Nam 

STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

Kiến thức chung Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

18 Từ 

tháng 

thứ 1 

đến 

tháng 

thứ 7 

của 

khóa 

học 

 

Môn chung 

1 Triết học 4 Thi tự luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu Khoa 

học 
4 Tiểu luận 

3 Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật 2 Tiểu luận 

4 
Liên văn bản trong các ngành 

KHXH&NV 
2 Tiểu luận 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

5 
Việt Nam trong mối quan hệ 

Đông Á thời trung đại 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

3 
 

Tiểu luận 

6 
Văn hóa đại chúng trong thời đại 

toàn cầu hóa 
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 Từ 

tháng 

thứ 8 

đến 

tháng 

thứ 11 

của 

khóa 

học 

 

Bắt buộc 

7 Văn hóa học và văn học 3 Tiểu luận 

8 
Lý luận - phê bình văn học Việt 

Nam hiện đại 
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 6 
Chọn 2 trong 

4 môn 

9 
Tư tưởng lý luận văn học cổ điển 

Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam 
3 Tiểu luận 

10 Sinh thái và văn học 3 
 

Tiểu luận 

11 Văn học so sánh 3 Tiểu luận 

12 Thơ thiền Đông Á 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12  Bắt buộc 

13 
Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 

đến nay 
3 

 

 

Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

Tiểu luận 

14 
Mối quan hệ giữa văn học và báo 

chí Việt Nam 3 Tiểu luận 

15 Tiếp nhận văn học 3 Tiểu luận 

16 Ngôn ngữ với văn chương 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 3 
Chọn 1 học 

phần 

17 Tiến trình văn học Nam Bộ 3 Tiểu luận 

18 
Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX 
3 Tiểu luận 

19 
Hậu hiện đại và văn học Việt 

Nam 
3 Tiểu luận 
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STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

20 

Chủ nghĩa tượng trưng, chủ 

nghĩa siêu thực và thơ hiện đại 

Việt Nam 

3 Tiểu luận 

21 Thi pháp văn học VN hiện đại 3 Tiểu luận 

22 
Chủ nghĩa hiện sinh trong văn 

học Việt Nam hiện đại 
3 Tiểu luận 

23 
Truyện ngắn nữ Việt Nam 

đương đại 
 3 Tiểu luận 

24 
Phân tâm học và văn học Việt 

Nam 
 3 Tiểu luận 

25 
Thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại 

từ góc nhìn hệ hình 
 3 Tiểu luận 

26 Lý thuyết tự sự học  3 Tiểu luận 

27 
Văn học Phật giáo Việt Nam 

thời Lý – Trần 
 3 Tiểu luận 

Thực tập và tốt nghiệp  15 Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

28 

Thực tế chuyên môn: Gặp gỡ, 

trao đổi, sinh hoạt học thuật với 

chuyên gia chuyên ngành tại 

Viện, Trung tâm, Trường Đại 

học 

 3 Báo cáo 

29 
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 
 3 Báo cáo 

30 Đề án tốt nghiệp  9 

Từ 

tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

 Tổng số tín chỉ  60   
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10. Ngành Khoa học môi trường 

STT Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học viên 

Kiến thức chung 

 

Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

18 
Từ 

tháng 

thứ 1 

đến 

tháng 

thứ 7 

của 

khóa 

học 

Môn chung 

1 Triết học 4 Thi tự luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu Khoa 

học 
4 Tiểu luận 

3 
Ứng phó và thích nghi với biến 

đổi khí hậu 
2 Tiểu luận 

4 Kinh tế môi trường 2 Tiểu luận 

5 Độc chất môi trường ứng dụng 3 Tiểu luận 

6 GIS và viễn thám ứng dụng 3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 

Từ 

tháng 

thứ 8 

đến 

tháng 

thứ 11 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

7 Sinh thái môi trường ứng dụng 3 Tiểu luận 

8 
Phân tích và xử lý số liệu Môi 

trường 
3 Tiểu luận 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 6 
Chọn 2 học 

phần 

9 
An toàn sức khỏe môi trường 

(HSE) 
3 Tiểu luận 

10 
Quản lý môi trường đô thị và 

KCN nâng cao 
3 Tiểu luận 

11 
Đánh giá tác động và rủi ro môi 

trường 
3 Tiểu luận 

12 Công nghệ xử lý nước 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12 Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

 

14 Kinh tế tuần hoàn 3 Tiểu luận 

15 
Nguyên lý quản lý tài nguyên môi 

trường 
3 Tiểu luận 

 
Kỹ thuật xử lý môi trường và chất 

thải 
3 Tiểu luận 

16 Quản lý chất thải 3 Tiểu luận 

Kiến thức tự chọn 3 
Chọn 1 học 

phần 

17 Quản lý dự án quốc tế 3 Tiểu luận 

18 Hóa môi trường nâng cao 3 Tiểu luận/Thi 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học viên 

19 
Tài nguyên nước và sử dụng hợp 

lý 
3 

 
Tiểu luận 

Thực tập và tốt nghiệp  15 Từ 

tháng 

thứ 11 

đến 

tháng 

thứ 15 

của 

khóa 

học 

Bắt buộc 

21 
Thực tập thực tế trong môi trường 

doanh nghiệp 
3 Báo cáo 

22 
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 
3 Báo cáo 

23 Đề án tốt nghiệp  9 

Từ 

tháng 

thứ 15 

đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

 Tổng số tín chỉ  60   

 

11. Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học viên 

Kiến thức chung Đăng trên 

website Trường: 

http://tdmu.edu.

vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục 

vụ. Chọn Ban 

Quản lý đào tạo 

Sau đại học. 

Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

18  

 

 

 

 

 

Từ tháng 

thứ 1 đến 

tháng thứ 

7 của 

khóa học 

Môn chung 

1 Triết học  4 Thi tự luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
4 Tiểu luận 

3 
Chiến lược trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 
2 Tiểu luận 

4 Kinh tế số 3 Thi tự luận 

5 Lãnh đạo trong kỷ nguyên số 3 Tiểu luận 

6 
Phân tích dữ liệu trong kinh 

doanh 
2 Thi tự luận 

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 6 Bắt buộc 

7 Kinh tế lượng   3 
 

Tiểu luận 

8 Kinh tế học quản lý   3 Tiểu luận 

http://tdmu.edu.vn/
http://tdmu.edu.vn/
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STT Tên môn học 
Mục đích môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá học viên 

Các môn cơ sở ngành tự chọn  6 Từ tháng 

thứ 8 đến 

tháng thứ 

11 của 

khóa học 

Chọn 2 HP 

9 
Chính sách tài chính tiền tệ trong 

điều kiện hội nhập và phát triển 
 3 Thi/tiểu luận 

10 Quản lý chiến lược và sản xuất   3 Thi/tiểu luận 

11 
Quản trị marketing trong hội 

nhập kinh tế quốc tế 
 

3 Thi/tiểu luận 

12 Các lý thuyết quản trị hiện đại  3 Tiểu luận 

13 Luật kinh tế 3 Thi/tiểu luận 

14 Thẩm định và tài trợ dự án  3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 

 

12  

Từ tháng 

thứ 11 

đến tháng 

thứ 15 

của khóa 

học 

Bắt buộc 

15 
Quản trị chất lượng trong thời 

kỳ hội nhập 
3 Tiểu luận 

16 Quản trị chuỗi cung ứng 3 Thi tự luận 

17 Tài chính cho nhà quản trị 3 Thi tự luận 

18 
Khởi nghiệp và Quản trị khởi 

nghiệp 
 3 Tiểu luận 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 
 

3 
Chọn 1 học 

phần 

19 
Tài chính quốc tế trong điều 

kiện hội nhập và phát triển 

 

3 Thi/tiểu luận 

20 Quản trị thương hiệu  3 Thi/tiểu luận 

21 Kinh doanh quốc tế 3 Thi/tiểu luận 

22 Digital Marketing 3 Thi/tiểu luận 

23 Kế toán quản trị  3 Thi/tiểu luận 

24 Phân tích báo cáo tài chính  3 Thi/tiểu luận 

25 
Quản trị nguồn nhân lực chiến 

lược 
3 Thi tự luận 

Thực tập và tốt nghiệp  15  

26 Thực tập doanh nghiệp 3 Tiểu luận 

27 
Thực tế chuyên môn trong môi 

trường quốc tế 

3 
Tiểu luận 

28 Đề án tốt nghiệp 
9 Từ tháng 

thứ 15 đến 

tháng 24 

Đề án tốt 

nghiệp 

Tổng số tín chỉ  60   
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12. Ngành đào tạo tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 

STT Tên học phần 
Mục đích học 

phần 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

Phương pháp 

đánh giá 

Học phần tiến sĩ 

Đăng trên website 

Trường: 

http://tdmu.edu.vn 

Vào mục: Khối 

Quản lý, Phục vụ. 

Chọn Ban Quản lý 

đào tạo Sau đại 

học. Chọn Chương 

trình đào tạo để 

xem 

12   

1 

Những vấn đề lý luận sử 

học và phương pháp 

nghiên cứu 

02 

 

 

 

 

 

 

Từ 

tháng 

thứ 1 

đến 

tháng 

thứ 24  

của 

Khóa 

học 

Tiểu luận 

2 

Lịch sử Việt Nam – 

Những vấn đề cơ bản và 

cách tiếp cận mới 

02 Tiểu luận 

3 

Chủ nghĩa xã hội – 

Những vấn đề lý luận, 

thực tiễn và triển vọng 

02 Tiểu luận 

4 

Những vấn đề văn hóa, 

dân tộc, tôn giáo trong 

lịch sử Việt Nam 

02 Tiểu luận 

5 
Lịch sử thế giới – Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn 
02 Tiểu luận 

6 

Kinh tế Việt Nam - Nhìn 

từ góc độ phát triển của 

dân tộc và hội nhập quốc 

tế 

02 Tiểu luận 

Tiểu luận tổng quan và chuyên 

đề tiến sĩ 
08  

7 Chuyên đề tổng quan 02 Chuyên đề 

8 Chuyên đề TS 01 02 Chuyên đề 

9 Chuyên đề TS 02 02 Chuyên đề 

10 Chuyên đề TS 03 02 Chuyên đề 

Ngoại ngữ, NCKH    

 

 

11 Ngoại ngữ  Tự tích lũy 

http://tdmu.edu.vn/


 

20 

 

STT Tên học phần 
Mục đích học 

phần 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

Phương pháp 

đánh giá 

12 Nghiên cứu khoa học 3 

Công bố công 

trình theo quy 

định của 

BGD&ĐT 

Luận án 

 

70 

Từ 

tháng 24 

đến 

tháng 36 

của 

khóa 

học 

 

Tổng số tín chỉ  90 

  

Bình Dương, ngày 30  tháng  6  năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

 

Nguyễn Quốc Cường 


